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Sinh viên nộp bài trực tiếp cho GVHD: 20/05/2022

STT Mã sv Họ đệm Tên Lớp CN GVHD SĐT
1 A18421 NGUYỄN VIỆT CHINH QB24g1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
2 A24242 BÙI VINH KHÁNH QE26d3 Vũ Lệ Hằng 0942777829
3 A25119 LÊ QUỲNH ANH QE27g2 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
4 A26059 NGUYỄN DUY TÙNG QF30b1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
5 A26118 LÊ NGỌC TÙNG QE27e1 Lê Thị Hạnh 0373082717
6 A26363 VŨ HOÀNG ANH QM28a1 Vũ Thị Tuyết 0904349463
7 A27472 TRẦN MINH NGỌC QA28d1 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
8 A27597 ĐINH DIỆU QUỲNH QF28g1 Lưu Thị Hương 0904167474
9 A27916 BẠCH HOÀNG AN QE28b1 Nguyễn Duy Thành 0396438988

10 A28305 TRẦN MẠNH LÂM QE29d1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
11 A28435 PHẠM NGỌC THẮNG QE29e1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
12 A28447 HOÀNG THANH LONG QM29d1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
13 A28793 PHÙNG MINH ANH QA29d1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
14 A28973 NGUYỄN THÙY DUNG QM29c1 Phạm Long Châu 0983505584
15 A29205 BÙI NGỌC ÁNH QE29g3 Lê Thị Hạnh 0373082717
16 A29377 ĐÀO HỒNG HẠNH QA29c1 Đào Diệu Hằng 0904507633
17 A29507 NGUYỄN TUẤN NINH QE29g4 Nguyễn Duy Thành 0396438988
18 A29558 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG QA29g4 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
19 A29664 LÊ THANH TÂM QM29g3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
20 A29753 VŨ YẾN LINH QE29d2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
21 A29944 NGUYỄN VĂN MẠNH QE29g5 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
22 A29979 VŨ VÂN ANH QE29g5 Lê Thị Hạnh 0373082717
23 A29985 NGÔ VĂN VIỆT QB29g1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
24 A30065 NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH QF30e1 Lưu Thị Hương 0904167474
25 A30129 TRỊNH THỊ TRANG QE30h2 Nguyễn Duy Thành 0396438988
26 A30161 TRẦN HẢI BIÊN QE30h1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
27 A30185 NGUYỄN HƯƠNG GIANG QA30h1 Mai Thanh Thủy 0914501234
28 A30186 ĐẶNG HOÀNG ANH QA30h1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
29 A30201 NGÔ THỊ HỒNG NGỌC QA30h1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
30 A30264 BÙI QUANG NAM QF30h1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
31 A30283 HOÀNG VŨ HÀ TRANG QA30h1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
32 A30353 NGUYỄN THÀNH TRUNG QM30e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
33 A30524 NGUYỄN MINH HẢI QE30e1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
34 A30591 VIÊN ANH TUẤN QE30g1 Lê Thị Hạnh 0373082717
35 A30630 NGUYỄN VƯƠNG HÀ QB30h1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
36 A30710 HÀ HƯƠNG HẠNH QA30h2 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
37 A30860 TẠ THỊ TRANG QE30h3 Nguyễn Duy Thành 0396438988
38 A30927 LƯƠNG HẢI LONG QE30e1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
39 A31037 NGUYỄN THANH PHƯƠNG QA30c1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
40 A31040 TRẦN THU PHƯƠNG QM30e1 Vũ Thị Tuyết 0904349463
41 A31072 TẠ THỊ THÙY LINH QF30h1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
42 A31076 ĐẶNG THỊ THU HIỀN QE30h3 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
43 A31133 ĐỖ TẤT PHONG QA30g1 Đào Diệu Hằng 0904507633
44 A31191 NGUYỄN QUANG ANH QE30g1 Lê Thị Hạnh 0373082717
45 A31196 HOÀNG THÚY VÂN QF30e1 Đỗ Trường Sơn 0363817355
46 A31223 TRẦN NGUYỄN THỊ THÚY QA30h4 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
47 A31334 NGUYỄN HỒNG LĨNH QE30h4 Nguyễn Duy Thành 0396438988
48 A31381 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN QF30h1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
49 A31421 PHẠM QUANG MINH QM30h2 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
50 A31517 PHẠM NGUYỄN BẢO HÂN QM30b1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
51 A31530 LA THỊ NGỌC QA30h4 Mai Thanh Thủy 0914501234
52 A31550 ĐINH THỊ MỸ LINH QE30h4 Vũ Lệ Hằng 0942777829
53 A31827 NGUYỄN THỊ THU HẰNG QA30e1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
54 A32113 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG QE30e1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
55 A32157 NGUYỄN DUY ANH QM30e1 Phạm Long Châu 0983505584
56 A32204 HOÀNG TÚ UYÊN QE31e1 Lê Thị Hạnh 0373082717
57 A32251 ĐỖ THỊ NGA QM31e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
58 A32256 MAI HỒNG HÀ QA31h1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
59 A32321 PHẠM VÂN HÀ QB31h1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
60 A32336 NGUYỄN MINH HÒA QA31h1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
61 A32351 LÊ HỮU MINH NGUYỆT QE31b1 Nguyễn Duy Thành 0396438988
62 A32359 KHUẤT VINH QUANG QB31h1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
63 A32416 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH QA31h1 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
64 A32432 NGUYỄN LAN VY QA31e1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
65 A32449 NGUYỄN THỊ QUỲNH QB31h1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
66 A32476 NGUYỄN THU HƯƠNG QA31h1 Đào Diệu Hằng 0904507633
67 A32479 NGUYỄN ĐÌNH 

PHƯƠNG
THANH QE31g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829

68 A32500 ĐINH THỊ MAI TRANG QA31h1 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
69 A32502 PHẠM VĂN ĐỨC QE31h1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
70 A32548 HOÀNG THỊ THU TRANG QA31g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
71 A32583 PHẠM THÚY HẰNG QA31h1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
72 A32585 NGUYỄN THỊ THÚY QA31h1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
73 A32602 NGUYỄN THỊ LINH CHI QA31h1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
74 A32623 TRẦN TUẤN TÚ QF31h1 Lưu Thị Hương 0904167474
75 A32634 TRẦN THỊ HỒNG THỦY QA31h1 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
76 A32648 TRẦN GIA LINH QA31g1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
77 A32664 NGUYỄN THỊ HẠ VY QA31h1 Đào Diệu Hằng 0904507633
78 A32686 LÊ NGỌC MINH QA31h1 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
79 A32708 HOÀNG HỒNG NGỌC QM31h1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
80 A32713 NGUYỄN BÙI BẠCH DƯƠNG QA31g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
81 A32740 CAO BÁ CƯỜNG QA31h2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
82 A32786 VÕ THÙY LINH QA31h2 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
83 A32817 NGUYỄN THU HÀ QA31h2 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
84 A32831 MAI NGỌC HUYỀN QE31g1 Lê Thị Hạnh 0373082717
85 A32834 ĐINH QUANG ANH QM31g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
86 A32856 NGUYỄN THÚY HIỀN QL32a1 Trần Đình Toàn 0903212321
87 A32873 NGUYỄN THỊ THƯƠNG QA31h2 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
88 A32888 CAO THỊ MỸ NGỌC QB31h1 Lưu Thị Hương 0904167474
89 A32904 NGUYỄN THANH DƯƠNG QM31e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
90 A32943 LÊ THỊ HỒNG NHUNG QE31g1 Nguyễn Duy Thành 0396438988



91 A33034 TRẦN THẢO LINH QA31h2 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
92 A33075 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN QA31h2 Đào Diệu Hằng 0904507633
93 A33083 TỐNG HOÀNG GIANG QL32h1 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
94 A33117 TRẦN TUẤN HIỆP QM31h2 Phạm Long Châu 0983505584
95 A33121 ĐỖ THU HỒNG QA31e1 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
96 A33140 LÊ THANH HÀ QA31e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
97 A33149 PHẠM KHÁNH BĂNG QF31e1 Lưu Thị Hương 0904167474
98 A33170 PHẠM THỊ HUẾ QF31b1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
99 A33184 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH QM31g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163

100 A33236 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC QA31g1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
101 A33261 ĐÀO KIM PHƯỢNG QA31d1 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
102 A33344 CAO THỊ ÁNH TUYẾT QF31e1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
103 A33347 NGUYỄN ANH PHƯƠNG QA31h3 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
104 A33368 ĐÀO NHƯ QUỲNH QE31h2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
105 A33371 TRẦN QUANG MINH QM31d1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
106 A33383 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH QA31h3 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
107 A33396 PHAN THỊ QUỲNH ANH QA31h3 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
108 A33397 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN QA31h3 Đào Diệu Hằng 0904507633
109 A33446 PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI QB31h1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
110 A33483 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN QA31h3 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
111 A33488 TRẦN HỒNG VÂN QA31g1 Mai Thanh Thủy 0914501234
112 A33496 ĐẶNG THÙY TRANG QA31h3 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
113 A33516 CAO THỊ HƯƠNG QA31h3 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
114 A33518 HOÀNG THÙY LINH QA31g1 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
115 A33527 NGUYỄN THỊ OANH QA31h3 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
116 A33532 NGUYỄN MINH HIẾU QA31h3 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
117 A33628 TẠ THỊ HÀ QA31g1 Đào Diệu Hằng 0904507633
118 A33663 ĐỖ QUỲNH ANH QE31g2 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
119 A33666 DƯƠNG THU HƯƠNG QA31h3 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
120 A33684 KIỀU PHƯƠNG ANH QA31h4 Mai Thanh Thủy 0914501234
121 A33687 PHAN THỊ PHƯỚC HÒA QM31h1 Vũ Thị Tuyết 0904349463
122 A33729 LÊ THỊ LAN ANH QA31h4 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
123 A33757 LÊ THỊ TRÀ MY QF31h1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
124 A33762 VŨ THỊ THIÊN TRANG QA31h4 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
125 A33794 TỐNG NHƯ NGỌC QE31h2 Lê Thị Hạnh 0373082717
126 A33798 NGUYỄN VŨ NGỌC QUỲNH QA31h4 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
127 A33807 LÊ THỊ MAI ANH QA31h4 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
128 A33818 DƯƠNG VŨ HOÀNG LONG QA31e1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
129 A33835 VŨ NGỌC MAI QA31c1 Đào Diệu Hằng 0904507633
130 A33854 NGUYỄN THU TRANG QA31h4 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
131 A33866 ĐẶNG HẢI YẾN QE31h2 Nguyễn Duy Thành 0396438988
132 A33912 NGUYỄN THỊ TÚ ANH QA31e1 Mai Thanh Thủy 0914501234
133 A33929 HÀN THỊ THU THỦY QE31g2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
134 A33943 PHẠM PHƯƠNG NAM QE31g2 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
135 A33956 DƯƠNG THỊ THUÝ NGỌC QA31c1 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
136 A33966 NGUYỄN THỊ KIM OANH QA31h4 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
137 A34043 NGUYỄN MINH ĐỨC QA31h4 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
138 A34051 TỐNG MINH HOÀNG QM31g2 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
139 A34053 NGUYỄN PHƯƠNG 

NGỌC
ÁNH QA31h4 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775

140 A34055 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG QA31h4 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
141 A34080 TRẦN MINH NGỌC QE31e1 Lê Thị Hạnh 0373082717
142 A34092 NGUYỄN THỊ VÂN ANH QA31h5 Đào Diệu Hằng 0904507633
143 A34093 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG QA31h5 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
144 A34113 LÊ THỊ MINH ANH QF31g1 Ngô Thị Quyên 0904559360
145 A34115 LƯƠNG THU PHƯƠNG QF31e1 Ngô Thị Quyên 0904559360
146 A34159 NGUYỄN THANH HƯƠNG QF31g1 Ngô Thị Quyên 0904559360
147 A34175 PHẠM THỊ LAN ANH QA31h5 Mai Thanh Thủy 0914501234
148 A34180 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG QM31e2 Vũ Thị Tuyết 0904349463
149 A34223 NGHIÊM THỊ KIM CÚC QE31g2 Nguyễn Duy Thành 0396438988
150 A34249 VŨ THỊ HẠNH QE31g2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
151 A34269 ĐỖ QUỲNH ANH QA31g2 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
152 A34303 VŨ BẢO ANH QF31h1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
153 A34309 LƯU THỊ NGÂN QA31h5 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
154 A34316 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH QM31e2 Phạm Long Châu 0983505584
155 A34334 NGUYỄN THỊ UYÊN QM31h3 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
156 A34346 NGUYỄN ĐĂNG VINH QB31h1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
157 A34359 ĐÀO CÔNG MINH QB31h1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
158 A34361 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN QA31h5 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
159 A34392 LÂM THÙY DƯƠNG QA31g2 Đoàn Thị Hồng Nhung 0936195775
160 A34394 LÊ ĐÌNH THUẬN QF31h3 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
161 A34431 ĐỖ THỊ THU THỦY QM31h3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
162 A34440 LÊ SỸ NHẬT ANH QM31h3 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
163 A34465 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO QF31h3 Lê Thị Hà Thu 0983035946
164 A34476 TRẦN PHƯƠNG HÀ QA31e1 Nguyễn Thanh Huyền 0983770520
165 A34477 ĐỖ THỊ THU QA31h5 Đào Diệu Hằng 0904507633
166 A34484 NGUYỄN KIM THANH QE31h4 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
167 A34512 VŨ PHƯƠNG THẢO QE31e1 Lê Thị Hạnh 0373082717
168 A34547 TRẦN VĂN KHÁNH QF31h3 Đỗ Trường Sơn 0363817355
169 A34567 NGUYỄN THỊ KIM ANH QA31h6 Vũ Thị Kim Lan 0912750997
170 A34612 NGUYỄN THỊ HẰNG QA31h6 Mai Thanh Thủy 0914501234
171 A34615 BÙI THỊ NGỌC ANH QA31h6 Nguyễn Thu Hoài 0913345915
172 A34624 TRẦN THỊ MINH KHÁNH QA31h6 Nguyễn Thị Hồng Anh 0968224054
173 A34636 NGUYỄN NGỌC HOA QE31g2 Nguyễn Duy Thành 0396438988
174 A34652 Phạm Lê Hải Châu QA31h6 Nguyễn Trung Thùy Linh 0975852082
175 A34660 PHẠM LAN ANH QF32h1 Ngô Thị Quyên 0904559360
176 A34663 CAO THANH VÂN QB32e1 Ngô Thị Quyên 0904559360
177 A34665 HOÀNG HÀ QB32g1 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
178 A34752 NGÔ THỊ THU HUYỀN QE32g1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
179 A34753 NGUYỄN THỊ NHUNG QM32h1 Phạm Long Châu 0983505584
180 A34792 NGHIÊM THANH HUYỀN QE32g1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
181 A34802 TRẦN THỊ HƯƠNG LAN QM32h1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
182 A34806 KIM THỊ DUNG QF32h1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
183 A34819 NGUYỄN MINH CHÂU QE32b1 Lê Thị Hạnh 0373082717
184 A34827 VŨ PHẠM MỸ DUYÊN QL32h1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
185 A34832 NGUYỄN THANH THÚY QL32h1 Trần Văn Vinh 0903411286
186 A34861 LÊ THỊ HẠNH QF32h1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
187 A34863 LÊ HẢI NAM QL32c1 Phạm Minh Hạnh 0793030317
188 A34865 TRẦN THỊ NHUNG QL32h1 Nguyễn Kim Cường 0903405639
189 A34874 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN QM32g1 Vũ Thị Tuyết 0904349463
190 A34878 ĐỖ THỊ THỊNH QM32g1 Phạm Long Châu 0983505584
191 A34890 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH QL32e1 Cao Cẩm Linh 0868857888
192 A34893 HÀ THỊ THÚY HẰNG QM32a1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
193 A34901 ÂU HƯƠNG LY QF32g1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992



194 A34975 NGUYỄN MẬU HẢI QL32h1 Trần Đình Toàn 0903212321
195 A35005 NGUYỄN QUANG CƯƠNG QL32h1 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
196 A35057 NGUYỄN MAI NHẬT LINH QE32e1 Nguyễn Duy Thành 0396438988
197 A35058 HÀ VÂN ANH QM32e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
198 A35060 TRẦN KIM NGÂN QE32h1 Vũ Lệ Hằng 0942777829
199 A35097 PHẠM MAI PHƯƠNG QL32h1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
200 A35101 PHẠM HẢI QUYÊN QM32h1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
201 A35168 HOÀNG THỊ MAI LIÊN QF32h1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
202 A35182 PHAN KIM HUỆ QF32h1 Ngô Thị Quyên 0904559360
203 A35204 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH QE32g1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
204 A35249 LÊ QUỐC VIÊN QF32h1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
205 A35290 LÊ ĐỨC MINH QM32h1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
206 A35301 ĐỖ THỊ NGỌC HÀ QM32h1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
207 A35313 ĐỖ THU TRANG QL32h1 Trần Văn Vinh 0903411286
208 A35314 LÊ THIÊN HOÀNG QL32h1 Trần Đình Toàn 0903212321
209 A35322 NGUYỄN THỊ ÁNH QE32h1 Lê Thị Hạnh 0373082717
210 A35486 NGUYỄN HUYỀN 

PHƯƠNG
THẢO QM32e1 Vũ Thị Tuyết 0904349463

211 A35509 LÊ TIẾN NHẬT THÀNH QM32g1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
212 A35525 KHUẤT THU TRANG QM32e1 Phạm Long Châu 0983505584
213 A35551 NGUYỄN NHƯ HẢI QB32e1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
214 A35552 ĐÀO DUY ANH QF32h1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
215 A35581 PHẠM LAN HƯƠNG QF32e1 Ngô Khánh Huyền 0904999690
216 A35584 PHẠM MINH HIẾU QL32e1 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
217 A35587 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH QE32h1 Nguyễn Duy Thành 0396438988
218 A35636 TRẦN MINH HIẾU QL32h1 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
219 A35679 ĐỖ THỊ HẢI YẾN QF32h2 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
220 A35712 ĐÀO QUANG HIẾU QL32h1 Trần Văn Vinh 0903411286
221 A35714 TRẦN HOÀNG 

PHƯƠNG
ANH QM32h2 Vũ Thị Tuyết 0904349463

222 A35795 DƯƠNG XUÂN HOAN QM32h2 Phạm Long Châu 0983505584
223 A35806 NGUYỄN THỊ KIỀU CHANG QE32h2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
224 A35821 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH QM32g1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
225 A35822 NGÔ THANH HUYỀN QM32g1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
226 A35841 BÙI THỊ NGỌC MAI QM32d1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
227 A35858 NGUYỄN THỊ DƯỠNG QL32h1 Trần Đình Toàn 0903212321
228 A35928 NGÔ THỊ NGỌC LINH QE32e1 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
229 A35950 NGÔ THU HƯƠNG QB32h1 Nguyễn Thị Tuyết 0974393587
230 A35974 BÙI THỊ QUYÊN QM32h2 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
231 A35993 LÊ THỊ HIỀN QM32g2 Nguyễn Tường Minh 0932244499
232 A36024 BÙI HOÀNG ANH QF32h2 Đỗ Trường Sơn 0363817355
233 A36058 HÀ ĐỖ THÚY HẰNG QE32h2 Lê Thị Hạnh 0373082717
234 A36078 HỒ NGỌC MINH QF32g1 Đỗ Trường Sơn 0363817355
235 A36081 THÂN THỊ NGỌC TÚ QL32h2 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
236 A36098 NGUYỄN THU TRANG QF32h2 Đỗ Trường Sơn 0363817355
237 A36130 TRẦN THỊ THU THẢO QM32a1 Vũ Thị Tuyết 0904349463
238 A36165 ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN QM32h3 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
239 A36177 ĐẶNG THỊ TÚ ANH QM32h3 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
240 A36179 LÊ THỊ THU QM32h3 Nguyễn Tường Minh 0932244499
241 A36206 NGUYỄN QUỐC HẢI QL32h2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
242 A36207 NGUYỄN HUY PHÚC QF32e1 Đỗ Trường Sơn 0363817355
243 A36209 PHẠM THỊ THU QF32h2 Đỗ Trường Sơn 0363817355
244 A36228 TRƯƠNG ĐẠI VĨ QM32a1 Phạm Long Châu 0983505584
245 A36259 VƯƠNG YẾN NHI QM32h3 Vũ Thị Tuyết 0904349463
246 A36261 NGUYỄN THANH TÙNG QF32h2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
247 A36274 NGUYỄN TRẦN LINH CHI QF32h2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
248 A36278 VŨ TIẾN ĐẠT QF32g1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
249 A36296 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG GIANG QF32h2 Lê Thị Hà Thu 0983035946
250 A36301 ĐẶNG THỊ MAI QL32h2 Trần Văn Vinh 0903411286
251 A36395 NGUYỄN LINH HƯƠNG QM32e1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
252 A36406 PHẠM MINH HUY QF32g1 Nguyễn Thị Thúy 0986775992
253 A36431 LƯU THỊ LAM GIANG QF32a1 Ngô Thị Quyên 0904559360
254 A36454 HOÀNG THANH THỦY QL32h2 Trần Đình Toàn 0903212321
255 A36476 NGUYỄN THỊ DUYÊN QE32g2 Nguyễn Duy Thành 0396438988
256 A36521 NGUYỄN DUYÊN HÙNG QB32e1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
257 A36536 NGÔ THỊ HOA QE32g2 Vũ Lệ Hằng 0942777829
258 A36556 NGUYỄN HƯƠNG GIANG QM32e1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
259 A36635 PHẠM PHƯƠNG LINH QB32e1 Lê Thị Hà Thu 0983035946
260 A36699 NGUYỄN KHÁNH LINH QL32h2 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
261 A36769 VŨ THU HÀ QM32a1 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
262 A36803 NGUYỄN THỊ THU TRANG QM32b1 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
263 A36869 ĐỒNG LÊ THẾ ANH QL32h2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
264 A36878 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG QB32h2 Phạm Thị Bảo Oanh 0984720333
265 A36908 PHẠM THU PHƯƠNG QE32h3 Vương Thị Thanh Trì 0912600845
266 A36947 LÊ PHƯƠNG THẢO QL32g2 Trần Văn Vinh 0903411286
267 A36986 ĐINH VĂN BÌNH QF32g1 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
268 A37015 NGUYỄN LÊ TUẤN KIÊN QL32e1 Nguyễn Thị Vân Nga 0903246355
269 A37069 CHU NHUNG HỒNG QM32e1 Nguyễn Thị Liên Hương 0985609987
270 A37073 ĐẶNG THỊ TRANG QM32h4 Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
271 A37078 NGUYỄN MINH CHÂU QM32g2 Vũ Thị Tuyết 0904349463
272 A37157 NGUYỄN THỊ HÀ QL32g2 Nguyễn Thanh Thủy 0982476586
273 A37165 PHẠM HUYỀN CHI QE32h4 Lê Thị Hạnh 0373082717
274 A37188 TRẦN MINH HOÀNG QL32b1 Trần Văn Vinh 0903411286
275 A37237 NGUYỄN LƯƠNG THẢO QB32h2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
276 A37259 TRƯƠNG PHÚ HOÀN QM32h4 Nguyễn Thị Thùy Trang 0915183163
277 A37296 LÊ THỊ THÚY QB32h2 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646
278 A37320 NGUYỄN NGỌC HUYỀN QE32g2 Nguyễn Duy Thành 0396438988
279 A37326 HOÀNG PHƯƠNG LINH QM32e1 Nguyễn Tường Minh 0932244499
280 A37336 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG QL32g2 Phạm Minh Hạnh 0793030317
281 A37366 HOÀNG MINH DŨNG QL32h3 Nguyễn Kim Cường 0903405639
282 A37377 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN QM32h4 Nguyễn Tường Minh 0932244499
283 A37411 Phạm Văn Trường QF32h3 Thân Thế Sơn Tùng 0904851646



Vũ Lệ Hằng 0942777829
Vũ Thị Tuyết 0904349463
Vương Thị Thanh Trì 0912600845
Phạm Long Châu 0983505584
Lê Thị Hạnh 0373082717
Nguyễn Bảo Tuấn 0978782022
Nguyễn Thị Thùy 
Trang 0915183163
Lê Huyền Trang 0982459188
Nguyễn Thị Liên 
Hương 0985609987
Nguyễn Duy Thành 0396438988
Nguyễn Tường Minh 0932244499


